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74 1 10A3 Nguyễn Công Hùng Anh 06/03/2006 Nam Nam Định Kinh 0979237106

75 2 10A3 Nguyễn Hữu Quyền Anh 21/04/2006 Nam Nam Định Kinh 0379347560

76 3 10A3 Vi Thị Ngọc Ánh 02/08/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0366755073

77 4 10A3 Nguyễn Ngọc Châu 28/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0986424685

78 5 10A3 Trương Lệ Diễm 15/05/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0868862848

79 6 10A3 Dương Quốc Đại 25/10/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0397330162

80 7 10A3 Bùi Tiến Đạt 05/03/2006 Nam Nam Định Kinh 0965261075

81 8 10A3 Hoàng Thị Thu Hạnh 01/01/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0962867054

82 9 10A3 Lương Thị Hài Hòa 01/04/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0353298493

83 10 10A3 Lưu Minh Hoàn 13/11/2006 Nam Thanh Hóa Kinh 0388871815

84 11 10A3 Bế Thị Kim Huệ 03/03/2006 Nữ Đắk Nông Tày

85 12 10A3 Nguyễn Mạnh Huy 30/12/2006 Nam Nghệ An Kinh 0386388553

86 13 10A3 Vũ Quang Huy 01/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0982195320

87 14 10A3 Sầm Thị Thu Hương 11/06/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0347954307

88 15 10A3 Bàn Chàn Khuân 15/02/2005 Nam Đắk Nông Dao 0986951607

89 16 10A3 Nguyễn La Linh 04/05/2006 Nữ Đắk Nông Nùng

90 17 10A3 Lê Nguyễn Quang Long 29/05/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0942760773

91 18 10A3 Lê Khánh Ly 02/11/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh 0965754499

92 19 10A3 Lý Chàn Nần 04/04/2006 Nam Đắk Nông Dao 0977480033

93 20 10A3 Bùi Thị Phương Nga 26/10/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0379255902

94 21 10A3 Mạc Trần Thúy Ngân 02/07/2006 Nữ Bình Định Nùng 0377088427

95 22 10A3 Hà Nguyễn Quốc Nhật 27/05/2006 Nam Đắk Nông Thái 0961519839

96 23 10A3 Hoàng Thị Nhung 12/12/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0329410936

97 24 10A3 Hoàng Quầy On 23/12/2006 Nam Đắk Lăk Dao 0396610676

98 25 10A3 Y' Ni Êban Sân 23/02/2003 Nam Đắk Nông Êđê 0972882879

99 26 10A3 Lang Hoàng Thế Tài 18/02/2006 Nam Đắk Lắk Thái 0943016448

100 27 10A3 Hoàng Thị Tâm 05/11/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0393904583

101 28 10A3 Nguyễn Sỹ Thuận 26/05/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0367900530

102 29 10A3 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 22/10/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0986444197

103 30 10A3 Phạm Thanh Tỉnh 20/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0965547375

104 31 10A3 Tạ Thị Huyền Trang 02/05/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0398030305

105 32 10A3 Phạm Thị Thanh Trúc 13/08/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0961643218

106 33 10A3 Đoàn Minh Tú 18/12/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0979367040

107 34 10A3 Đinh Anh Tuấn 16/07/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0971387769

108 35 10A3 Trần Thị Phương Vy 12/10/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0977728714

109 36 10A3 Phạm Như Ý 20/07/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0978820626
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